
Hình thức

(Nếu là NVBH/AM thì ghi 

tên nhân viên)

(Nếu là NVBH/AM thì tên của đơn vị cung cấp DV HTKD, Tổng 

giám đốc đơn vị cung cấp DV HTKD)

(Nếu là NVBH/AM- thì ghi 

số của nhân viên)

1 MobiFone Bắc Ninh  CHGD Bắc Ninh Số 429 Ngô Gia Tự, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh MobiFone Bắc Ninh 0898266669 CHGD

2 MobiFone Bắc Ninh  CHGD Tiên Du Số 69 đường Hai Bà Trưng, Xã Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh MobiFone Bắc Ninh 0936855989 CHGD

3 MobiFone Bắc Ninh  CHGD Yên Phong Số 46 Phố Chờ, Xã Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh MobiFone Bắc Ninh 0904261228 CHGD

4 MobiFone Bắc Ninh  CHGD Từ Sơn Số 19 đường Minh Khai, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh MobiFone Bắc Ninh 0936536997 CHGD

5 MobiFone Bắc Ninh  CHGD Quế Võ Số 07- Khu 1, Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh MobiFone Bắc Ninh 0899297688 CHGD

6 MobiFone Bắc Ninh  CHGD Thuận Thành Số 417 đường Âu Cơ, Phường Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh MobiFone Bắc Ninh 0904238388 CHGD

7 MobiFone Bắc Ninh  CHGD Gia Bình Số 19 đường Bình Than, Gia Bình, Bắc Ninh MobiFone Bắc Ninh 0899278388 CHGD

8 MobiFone Bắc Ninh  CHGD Bắc Giang Số 74 Lê Lợi, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh MobiFone Bắc Ninh 0934223021 CHGD

9 MobiFone Bắc Ninh  CHGD Việt Yên số 74 Thân Nhân Trung, Phường Việt Yên, Tỉnh Bắc Ninh MobiFone Bắc Ninh 0904219119 CHGD

10 MobiFone Bắc Ninh  CHGD Tân Yên số 151 Hoàng Hoa Thám, Xã Tân Yên, Tình Bắc Ninh MobiFone Bắc Ninh 0906088101 CHGD

11 MobiFone Bắc Ninh  CHGD Lục Nam số 371, Phố Bình Minh, Xã Lục Nam, Tỉnh Bắc Ninh MobiFone Bắc Ninh 0902067996 CHGD

12 MobiFone Bắc Ninh  CHGD Yên Dũng số 66 Lê Đức Trung, TDP 3, Phường Yên Dũng, Tỉnh Bắc Ninh MobiFone Bắc Ninh 0908150289 CHGD

13 MobiFone Bắc Ninh  CHGD Lục Ngạn Thôn Tư một, Phường Phượng Sơn, Tỉnh Bắc Ninh MobiFone Bắc Ninh 0782263091 CHGD

14 MobiFone Bắc Ninh  CHGD Yên Thế Số 25 Phố Đề Nắm, Xã Yên Thế, Tỉnh Bắc Ninh MobiFone Bắc Ninh 0931516333 CHGD

15 MobiFone Bắc Ninh  CHGD Hiệp Hoà Số 18 đường Thanh Niên, Xã Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Ninh MobiFone Bắc Ninh 0765503666 CHGD

16 MobiFone Bắc Ninh  CHGD Lạng Giang Ngã tư Kép, Khu 2, Xã Kép, Tỉnh Bắc Ninh MobiFone Bắc Ninh 0934307866 CHGD

17 MobiFone Bắc Ninh  CHGD Bố Hạ Thôn Thống Nhất, Xã Bố Hạ, Tỉnh Bắc Ninh MobiFone Bắc Ninh 0931516333 CHGD

18 MobiFone Bắc Ninh Hoàng Sơn Tùng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0899097888 AM

19 MobiFone Bắc Ninh Nguyễn Thị Vui MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0936849009 AM

20 MobiFone Bắc Ninh Nguyễn Thị Liên MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0936770555 AM

21 MobiFone Bắc Ninh Đào Thị Hồng Hạnh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0936938268 AM

22 MobiFone Bắc Ninh Nguyễn Thị Nhung MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0904100334 AM

23 MobiFone Bắc Ninh Nguyễn Thị Thanh Huyền MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0936878687 AM

24 MobiFone Bắc Ninh Đinh Thị Thu Phương MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0904068687 AM

25 MobiFone Bắc Ninh Đỗ Thị Lan Anh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0934317921 AM

26 MobiFone Bắc Ninh Tô Văn Cường MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0931588989 AM

MBF Tỉnh/TP: Bắc Ninh

DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

STT MBF TỈnh/Thành phố

Tên Đại lý/ĐCCDVVT Địa chỉ Đại lý/ĐCCDVVT Tên chủ Đại lý/ĐCCDVVT Số điện thoại liên lạc (Chọn 1 trong 

các hình thức: 

CHGD/ĐLUQ/

NVBH/AM)



27 MobiFone Bắc Ninh Nguyễn Thị Thu MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0765503666 NVBH

28 MobiFone Bắc Ninh Nguyễn Thu Vân Hồng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0904040299 NVBH

29 MobiFone Bắc Ninh Lê Thanh Phương MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0934283882 NVBH

30 MobiFone Bắc Ninh Nguyễn Thị Thanh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0904168555 NVBH

31 MobiFone Bắc Ninh Phạm Thị Hồng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0899587666 NVBH

32 MobiFone Bắc Ninh Đỗ Văn Bình MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0934225345 NVBH

33 MobiFone Bắc Ninh Bùi Ngọc Năng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0901495666 NVBH

34 MobiFone Bắc Ninh Nguyễn Thị Thanh Thùy MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0903629358 NVBH

35 MobiFone Bắc Ninh Nguyễn Thị Bích Nguyệt MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0977905305 NVBH

36 MobiFone Bắc Ninh Đặng Văn Long MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0906026567 NVBH

37 MobiFone Bắc Ninh Phan Thị Hằng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0934299209 NVBH

38 MobiFone Bắc Ninh Hoàng Thị Hằng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0936334666 NVBH

39 MobiFone Bắc Ninh Nguyễn Trung Hiếu MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0901069069 NVBH

40 MobiFone Bắc Ninh Đoàn Thị Huyền MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0904054618 NVBH

41 MobiFone Bắc Ninh Giáp Thị Láng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0936250666 NVBH

42 MobiFone Bắc Ninh Nguyễn Thị Lan MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0902007858 NVBH

43 MobiFone Bắc Ninh Hoàng Thị Thoa MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0766348442 NVBH

44 MobiFone Bắc Ninh Trần Xuân Hiếu MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0932218886 NVBH

45 MobiFone Bắc Ninh Nguyễn Quang Tuấn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0902000083 NVBH

46 MobiFone Bắc Ninh Nguyễn Thị Loan MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0902012995 NVBH

47 MobiFone Bắc Ninh Trần Văn Thiêm MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0904075666 NVBH

48 MobiFone Bắc Ninh Phùng Bá Khối MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0903631984 NVBH

49 MobiFone Bắc Ninh Nguyễn Văn Quân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0904356229 NVBH

50 MobiFone Bắc Ninh Nguyễn Danh Tuấn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0938262666 NVBH

51 MobiFone Bắc Ninh Lê Hoàng Long MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0931514399 NVBH

52 MobiFone Bắc Ninh Nguyễn Hữu Nam MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0936903099 NVBH

53 MobiFone Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0906181686 NVBH

54 MobiFone Bắc Ninh Nguyễn Thị Sen MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0904499696 NVBH

55 MobiFone Bắc Ninh Nguyễn Sỹ Thọ MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0906123424 NVBH

56 MobiFone Bắc Ninh Đỗ Đức Hiệp MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0901598868 NVBH


